	SỞ GD & ĐT BẮC GIANG

Mãđề 001
TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 1
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: TiếngAnh lớp 10- Global success 

(Thời gian làm bài: 60 phút)


PART II: TỰ LUẬN (4 điểm)

Listening

PART 2

Question 1. 8/eight
Question 2. maths
Question 3. timetable
Question 4. football
Question 5. strange
Complete the second sentence so that it means the same as the sentence provided. (1.0 pt)

Question 1. John is the tallest (boy/student) in the class.

Question 2.Nga is more hard-working than Minh.
Question 3. Monthly sales target might not be achieved by us.
Question 4. The classroom should be cleaned by students every day.

Question 5. The way of studying which give them more control over their own is quite useful
Fill each blank with the appropriate form of the words in brackets. (1 pt)
Question 1. colder
Question 2. the most interesting
Question 3. be taken 

Question 4. drink
Question 5. were watching
Write a short paragraph (about 70 words) about the job you would like to do. (1.0 pt)
- Viết đúng hình thức đoạn văn, đúng chủ đề, có câu mở đầu, từ nối, câu kết, đảm bảo số từ: 0,5 điểm

- Triển khai ý tốt, vốn từ tốt và linh hoạt, kết cấu bài chặt chẽ, mạch lạc, trình bày sạch sẽ: 0,5 điểm

- Sai 4 lỗi chính tả/ 2 lỗi ngữ pháp trừ 0,1 điểm

- Viết đúng ý nhưng không đúng hình thức viết đoạn văn: trừ nửa tổng số điểm.
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PART II: TỰ LUẬN (4 điểm)

Listening

PART 2

Question 1. 8/eight
Question 2. maths
Question 3. timetable
Question 4. football
Question 5. strange
Fill each blank with the appropriate form of the words in brackets. (1 pt)
Question 1. drink
Question 2. the most interesting
Question 3. colder

Question 4. were watching
Question 5. be taken 

Complete the second sentence so that it means the same as the sentence provided. (1.0 pt)

Question 1.Nga is more hard-working than Minh.
Question 2. John is the tallest (boy/student) in the class.

Question 3. The way of studying which give them more control over their own is quite useful
Question 4. Monthly sales target might not be achieved by us.
Question 5. The classroom should be cleaned by students every day.

Write a short paragraph (about 70 words) about the job you would like to do. (1.0 pt)
- Viết đúng hình thức đoạn văn, đúng chủ đề, có câu mở đầu, từ nối, câu kết, đảm bảo số từ: 0,5 điểm

- Triển khai ý tốt, vốn từ tốt và linh hoạt, kết cấu bài chặt chẽ, mạch lạc, trình bày sạch sẽ: 0,5 điểm

- Sai 4 lỗi chính tả/ 2 lỗi ngữ pháp trừ 0,1 điểm

- Viết đúng ý nhưng không đúng hình thức viết đoạn văn: trừ nửa tổng số điểm.
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PART II: TỰ LUẬN (4 điểm)

Listening

PART 2

Question 1. 8/eight
Question 2. maths
Question 3. timetable
Question 4. football
Question 5. strange
Complete the second sentence so that it means the same as the sentence provided. (1.0 pt)

Question 1. The classroom should be cleaned by students every day.

Question 2. The way of studying which give them more control over their own is quite useful
Question 3. John is the tallest (boy/student) in the class.

Question 4.Nga is more hard-working than Minh.
Question 5. Monthly sales target might not be achieved by us.
Fill each blank with the appropriate form of the words in brackets. (1 pt)
Question 1. be taken 

Question 2. drink
Question 3. colder

Question 4. were watching
Question 5. the most interesting
Write a short paragraph (about 70 words) about the job you would like to do. (1.0 pt)
- Viết đúng hình thức đoạn văn, đúng chủ đề, có câu mở đầu, từ nối, câu kết, đảm bảo số từ: 0,5 điểm

- Triển khai ý tốt, vốn từ tốt và linh hoạt, kết cấu bài chặt chẽ, mạch lạc, trình bày sạch sẽ: 0,5 điểm

- Sai 4 lỗi chính tả/ 2 lỗi ngữ pháp trừ 0,1 điểm

- Viết đúng ý nhưng không đúng hình thức viết đoạn văn: trừ nửa tổng số điểm.
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PART II: TỰ LUẬN (4 điểm)

Listening

PART 2

Question 1. 8/eight
Question 2. maths
Question 3. timetable
Question 4. football
Question 5. strange
Complete the second sentence so that it means the same as the sentence provided. (1.0 pt)

Question 1. Monthly sales target might not be achieved by us.
Question 2. The classroom should be cleaned by students every day.

Question 3. The way of studying which give them more control over their own is quite useful
Question 4. John is the tallest (boy/student) in the class.

Question 5.Nga is more hard-working than Minh.
Fill each blank with the appropriate form of the words in brackets. (1 pt)
Question 1. the most interesting
Question 2. colder

Question 3. be taken 

Question 4. were watching
Question 5. drink
Write a short paragraph (about 70 words) about the job you would like to do. (1.0 pt)
- Viết đúng hình thức đoạn văn, đúng chủ đề, có câu mở đầu, từ nối, câu kết, đảm bảo số từ: 0,5 điểm

- Triển khai ý tốt, vốn từ tốt và linh hoạt, kết cấu bài chặt chẽ, mạch lạc, trình bày sạch sẽ: 0,5 điểm

- Sai 4 lỗi chính tả/ 2 lỗi ngữ pháp trừ 0,1 điểm

- Viết đúng ý nhưng không đúng hình thức viết đoạn văn: trừ nửa tổng số điểm.

.
